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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Ngọc Tuyền. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguy n Th  Thu Thu; 

2. Ông Tr  ng   u B nh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n Th  T – Th  ký Tòa án nhân dân huy n 

D u Ti ng  tỉnh B nh D  ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

tham gia phiên tòa: Bà Nguy n Th  Thanh B nh - Kiểm sát vi n. 

Ngày 25 tháng 7 n m 2023  tại trụ sở Tòa án nhân dân huy n D u Ti ng  

xét xử s  thẩm c ng khai vụ án dân sự thụ  ý số: 152/2023/TLST-DS ngày 21 

tháng 4 n m 2023 về vi c “tranh chấp  i n quan   n y u c u tuy n  ố v n  ản 

c ng ch ng v  hi u  tranh chấp h p   ng vay tài sản”  theo Quy t   nh   a vụ 

án ra xét xử số: 71/2023/QĐXXST-DS ngày 26 tháng 6 n m 2023 và Quy t 

  nh ho n phi n toà số 38/2023/QĐST-DS ngày 18 tháng 7 n m 2023  gi a các 

   ng sự: 

- Nguyên đơn: Ông Kim Đ  Q  sinh n m 1990.  KTT:  p K  x  M, 

huy n D1  tỉnh B nh D  ng và  à Nguy n Th  T  sinh n m 1985.  KTT:  p B  

x  Đ, huy n D1  tỉnh B nh D  ng. 

Ng  i đ i di n h p pháp của nguyên đơn: Ông Phan Phụng Đ c    sinh 

n m 1989. Đ a chỉ: Số 212  khu phố 2  th  trấn Đ1  huy n G  tỉnh  ong  n  à 

ng  i  ại di n theo u  quyền  h p   ng u  quyền ngày 18/4/2023 . 

- Bị đơn: Bà    Th  D  sinh n m 1989.  KTT:  p K1  x  M, huy n D1  

tỉnh B nh D  ng. 

- Ng  i c  quy n   i  ngh a v   iên quan: 
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+ Bà Tr n Th  P  sinh n m 1995. Đ a chỉ:  p X  x  Đ, huy n D1  tỉnh 

B nh D  ng. 

+ V n phòng   ng ch ng V  nay  à V n phòng c ng ch ng Z . Đ a chỉ: 

Khu phố 4B  th  trấn D1, huy n D1  tỉnh B nh D  ng. 

Đại di n nguy n   n  ng H và ng  i c  quyền   i  ngh a vụ  i n quan  à 

P c  m t. B    n  à D v ng m t kh ng c   ý do. Ng  i c  quyền   i  ngh a vụ 

 i n quan V n phòng c ng ch ng xin v ng m t. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Theo đơn khởi ki n  quá trình tham gia tố t ng và t i phiên tòa  đ i di n 

nguyên đơn ông  han  h ng   c H trình bày: 

Ngày 04/8/2022  do  ng Q   à T k t tiền n n c  h i vay c a  à D số tiền 

100.000.000   ng. D   à quen  i t nh ng  à D kh ng dám cho m  n kh ng mà 

y u c u th  chấp quyền sử dụng  ất c a  ng Q   à T  à ph n  ất thu c thửa 221 

t   ản    số 39 toạ  ạc tại ấp B  x  Đ, huy n D1  tỉnh B nh D  ng theo giấy 

ch ng nh n quyền sử dụng  ất số vào s  cấp giấy ch ng nh n  01354/QĐ-UB 

do U   an nhân dân huy n D1 cấp ngày 24/4/2009 cho  à Nguy n Th  T.  ai 

  n c    p giấy vay tiền  ề ngày 04/8/2022  theo     ng Q   à T m  n c a  à D 

số tiền 100.000.000   ng  th i hạn vay  à 06 tháng t  04/8/2022   n 04/2/2023  

  i suất vay kh ng ghi trong giấy n  nh ng hai   n thoả thu n mi ng  à 

5 /tháng. Ông Q   à T th  chấp cho  à D giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất 

thửa 221   ng h nh th c   p h p   ng u  quyền tại V n phòng c ng ch ng V 

(h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140 quyển số 03 TP/  -S  / Đ D 

ngày 04/8/2022 . Tuy nhi n  sau     à D tự ý ký h p   ng u  quyền cho  à P 

 i n quan   n thửa  ất 221 mà kh ng c  sự   ng ý c a  à T   ng Q. Thấy r ng 

hành vi c a  à D    gây ảnh h ởng   n quyền và   i  ch h p pháp c a nguy n 

  n n n nguy n   n khởi ki n ra Toà. 

Theo   n khởi ki n nguy n   n y u c u tuy n  ố h p   ng u  quyền số 

c ng ch ng 09140  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 04/8/2022 tại V n 

phòng c ng ch ng V  nay  à V n phòng c ng ch ng Z  gi a  ng Q   à T v i  à 

   Th  D  à v  hi u do giả tạo. Ông Q và  à T y u c u tuy n  ố h p   ng u  

quyền số c ng ch ng 1602  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 30/3/2023 tại 

V n phòng c ng ch ng V  nay  à V n phòng c ng ch ng Z  gi a  à    Th  D 

v i  à Tr n Th  P  à v  hi u. Ông Q và  à T   ng ý trả  ại cho  à D số tiền vay 

 à 100.000.000   ng  m t tr m tri u   ng . 

Tại phi n toà  nguy n   n v n gi  nguy n y u c u khởi ki n và   ng ý 

thanh toán cho  à D số tiền vay 100.000.000   ng.   u c u ph a ng  i c  quyền 

  i  ngh a vụ  i n quan  à P trả  ản ch nh giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất số 

vào s  cấp giấy ch ng nh n  01354/QĐ-UB do U   an nhân dân huy n D1 cấp 

ngày 24/4/2009 cho  à Nguy n Th  T. Đối v i y u c u   c   p c a ng  i c  

quyền   i  ngh a vụ  i n quan  à P th  nguy n   n kh ng c  ý ki n v      à giao 

d ch gi a  à P v i      n  à D. 
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Ngoài ra  nguy n   n kh ng c  y u c u g  khác. 

* Theo biên b n   y   i khai    ki n của bị đơn bà H  Thị D th  hi n: 

Ngày 04/8/2022  do  ng Q   à T k t tiền n n c  h i vay c a  à D số tiền 

100.000.000   ng. D   à quen  i t nh ng  à D kh ng dám cho m  n kh ng mà 

y u c u th  chấp quyền sử dụng  ất c a  ng Q   à T  à ph n  ất thu c thửa 221 

t   ản    số 39 toạ  ạc tại ấp B  x  Đ, huy n D1  tỉnh B nh D  ng theo giấy 

ch ng nh n quyền sử dụng  ất số vào s  cấp giấy ch ng nh n  01354/QĐ-UB 

do U   an nhân dân huy n D1 cấp ngày 24/4/2009 cho  à Nguy n Th  T.  ai 

  n c    p giấy vay tiền  ề ngày 04/8/2022  theo     ng Q   à T m  n c a  à D 

số tiền 100.000.000   ng  th i hạn vay  à 06 tháng t  04/8/2022   n 04/2/2023  

  i suất vay kh ng ghi trong giấy n  nh ng hai   n thoả thu n mi ng  à 

5 /tháng. Ông Q   à T th  chấp cho  à D giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất 

thửa 221   ng h nh th c   p h p   ng u  quyền tại V n phòng c ng ch ng V 

(h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D 

ngày 04/8/2022 . Ông Q   à T    nh n    số tiền 100.000.000   ng. Tháng   u 

ti n   ng   i cho  à D    c 5.000.000   ng; tháng ti p theo kh ng   ng   i mà 

 à T còn m  n c a  à D th m 15.000.000   ng  kh ng  àm giấy t   v a chuyển 

khoản  v a   a tiền m t . Tháng th  3 trở  i th   à D y u c u  à T cạo m  thu  

cho  à D g n 02 tháng m i    tiền  ể trả tiền   i 01 tháng cho  à D. Nh  v y  

 ng Q   à T m i chỉ thanh toán cho  à D    c 10.000.000   ng tiền   i. Đ n 

tháng th  6  à D c  h i  à T về vi c gia hạn h p   ng vay kh ng th   à T h n 

ki m ng  i  ể vay trả  ại cho  à D nh ng kh ng  áo  ại cho  à D  c ng kh ng 

  ng   i cho  à D. Ngoài ra  à T còn m  n c a  à D nh ng số tiền nh  khác 

nh ng kh ng  àm giấy.  ho t i th i  iểm hi n nay th   ng Q   à T c  thi u c a 

 à D số tiền 165.000.000   ng g m tiền gốc 130.000.000   ng  tiền   i  à 

35.000.000   ng. 

Sau khi c  h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  quyển số 03 TP/  -

S  / Đ D ngày 04/8/2022   à D    ký h p   ng u  quyền ngày 05/8/2022 tại 

V n phòng c ng ch ng V cho  ng Nguy n V n U   ng h nh th c u  quyền  ại 

tr n c  sở h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  quyển số 03 TP/  -

S  / Đ D ngày 04/8/2022  ối v i thửa  ất 221.  i a  à D v i  ng Nguy n 

V n U  à  ạn  àm  n   ng U giao tiền cho  à D v i   i suất 4 /tháng  còn  à D 

cho vay  ại v i   i suất 5 /tháng. Bà D thoả thu n ký h p   ng u  quyền cho 

 ng U  ể  ảm  ảo cho khoản vay c a  à D v i  ng U. Tuy nhi n  sau     do 

 ng U k t tiền n n xin rU tiền  ại và  à D v i  ng U    thống nhất hu  h p   ng 

u  quyền số c ng ch ng 09172, quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 

05/8/2022  ối v i thửa  ất 221   ng v n  ản thoả thu n chấm d t h p   ng u  

quyền tr  c th i hạn  ề ngày 30/3/2023 tại V n phòng c ng ch ng V. 

Sau      à D thoả thu n vay c a  à Tr n Th  P  sinh n m 1995 ở ấp Đ nh 

Th i  x  Đ số tiền 500.000.000   ng.  ai   n c   àm h p   ng vay tiền ngày 
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30/3/2023 ghi nh n  à D c  vay c a  à P số tiền 500.000.000   ng và th  chấp 

quyền sử dụng  ất thửa  ất số 221 t   ản    số 39 toạ  ạc tại ấp B  x  Đ, huy n 

D1  tỉnh B nh D  ng cho  à P. Th i hạn vay  à 08 tháng kể t  ngày 30/3/2023; 

  i suất hai   n thoả thu n  à 5 /tháng  thoả thu n mi ng  kh ng ghi tr n giấy . 

Vi c th  chấp thể hi n   ng vi c  à D    ký h p   ng u  quyền  ại cho  à P 

theo h p   ng u  quyền số c ng ch ng 1602  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D 

ngày 30/3/2023 tại V n phòng c ng ch ng V. Bà D      ng    c 01 tháng tiền 

  i cho  à P số tiền 25.000.000   ng. 

Bà D   ng ý hu  nh ng v n  ản c ng ch ng theo y u c u c a nguy n 

  n. Ri ng vi c  ng Q   à T chỉ   ng ý trả cho  à D số tiền 100.000.000   ng 

th   à D kh ng   ng ý v  số tiền  ng Q   à T n   à D  à 165.000.000   ng ch  

kh ng phải 100.000.000   ng v   à T c  m  n th m c a  à D và ch a   ng tiền 

  i cho  à D trong th i hạn vay  ể  à D trả   i ngân hàng nh   à D    tr nh  ày 

ở tr n. Đối v i số tiền 500.000.000   ng c a  à P th   à D   ng ý trả. 

* Theo biên b n   y   i khai  và t i phiên toà  ng  i c  quy n   i  ngh a 

v   iên quan bà P trình bày: 

Do c  ng  i quen gi i thi u n n ngày 30/3/2023   à P c  cho  à    Th  

D vay số tiền 500.000.000   ng.  ai   n c   àm h p   ng vay tiền ngày 

30/3/2023 ghi nh n  à P c  cho  à D vay số tiền 500.000.000   ng và nh n th  

chấp giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất thửa  ất số 221 t   ản    số 39 toạ  ạc 

tại ấp B  x  Đ, huy n D1  tỉnh B nh D  ng. Th i hạn vay  à 08 tháng kể t  ngày 

30/3/2023;   i suất hai   n thoả thu n  à 5 /tháng  thoả thu n mi ng  kh ng ghi 

tr n giấy . Vi c th  chấp thể hi n   ng vi c  à D    ký h p   ng u  quyền  ại 

cho  à P thửa  ất 221 theo h p   ng u  quyền số c ng ch ng 1602  quyển số 03 

TP/CC-S  / Đ D ngày 30/3/2023 tại V n phòng c ng ch ng V. Bà D    

  ng    c 01 tháng tiền   i cho  à P số tiền 25.000.000   ng. 

Tr  c y u c u khởi ki n c a nguy n   n th   à P   ng ý hu  h p   ng u  

quyền số c ng ch ng 1602  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 30/3/2023 tại 

V n phòng c ng ch ng V. Bà P v n gi  nguy n y u c u   c   p về vi c y u c u 

 à D phải trả  ại cho  à P số tiền 500.000.000   ng. Đối v i giấy ch ng nh n 

quyền sử dụng  ất số vào s  cấp giấy ch ng nh n  01354/QĐ-UB do U   an 

nhân dân huy n D1 cấp ngày 24/4/2009 cho  à Nguy n Th  T th   à P   ng ý trả 

 ại cho  à T   ng Q. 

* T i phiên tòa  đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Dầu Ti ng c    

ki n: 

Về th  tục tố tụng: Quá tr nh tố tụng c ng nh  di n  i n tại phi n tòa  

Thẩm phán  Th  ký và   i   ng xét xử    thực hi n   ng quy   nh c a B   u t 

Tố tụng dân sự. Tòa án    ti n hành thu th p ch ng c   c ng khai ch ng c   hòa 

giải  xét xử   ng tr nh tự  th  tục tố tụng.  ác    ng sự    chấp hành   ng quy 

  nh tại các Điều 70  71  72 B   u t Tố tụng dân sự. Kh ng ki n ngh  kh c phục  
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   sung th  tục tố tụng. Tại phi n toà       n v ng m t   n th  hai kh ng c   ý 

do n n  ề ngh  xét xử v ng m t      n. 

Về n i dung vụ án: Quan h  tranh chấp  à tranh chấp  i n quan   n y u 

c u tuy n  ố v n  ản c ng ch ng v  hi u và h p   ng vay tài sản.  ác   n    

th a nh n h p   ng u  quyền  à giả tạo  che dấu cho giao d ch thực chất  à h p 

  ng vay tài sản gi a các   n n n các h p   ng u  quyền này v  hi u do giả 

tạo. V  v y   ề ngh    i   ng xét xử chấp nh n y u c u khởi ki n c a nguy n 

  n  y u c u   c   p c a ng  i c  quyền   i  ngh a vụ  i n quan, tuy n hu  hai 

h p   ng u  quyền số 09140 và 01602,  ng Q và  à T c  trách nhi m thanh 

toán số tiền 100.000.000   ng cho  à D,  u c  à D phải hoàn trả  ại số tiền 

500.000.000   ng cho  à P,  u c ng  i c  quyền   i  ngh a vụ  i n quan  à P c  

trách nhi m phải trả  ại  ản ch nh giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất cho  ng 

Q   à T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghi n c u các tài  i u c  trong h  s  vụ án    c thẩm tra tại 

phi n tòa và c n c  vào k t quả tranh tụng tại phi n tòa    i   ng xét xử nh n 

  nh: 

[1] Về tố tụng: 

[1.1] Về quan h  pháp  u t: Theo   n khởi ki n  nguy n   n y u c u Tòa 

án tuy n  ố h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  quyển số 03 TP/  -

S  / Đ D ngày 04/8/2022 tại V n phòng c ng ch ng V  nay  à V n phòng 

c ng ch ng Z  gi a  ng Q   à T v i  à    Th  D  à v  hi u do giả tạo  h p 

  ng u  quyền số c ng ch ng 1602  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 

30/3/2023 tại V n phòng c ng ch ng V  nay  à V n phòng c ng ch ng Z  gi a 

 à    Th  Dv i  à Tr n Th  P  à v  hi u, tự nguy n trả  ại cho  à    Th  D số 

tiền vay 100.000.000   ng. Ng  i c  quyền   i  ngh a vụ  i n quan  à Tr n Th  

P khởi ki n   c   p y u c u  à D trả số tiền vay  à 500.000.000   ng. Do     

quan h  tranh chấp c a vụ án  à “tranh chấp  i n quan   n y u c u tuy n  ố v n 

 ản c ng ch ng v  hi u và h p   ng vay tài sản” theo quy   nh tại khoản 3  

khoản 11 Điều 26 B   u t Tố tụng dân sự. 

[1.2] Về thẩm quyền giải quy t vụ án: B    n  à    Th  D c  tr  tại ấp 

K1  x  M  huy n D u Ti ng  tỉnh B nh D  ng n n vụ án thu c thẩm quyền c a 

Tòa án nhân dân huy n D u Ti ng theo quy   nh tại  iểm a khoản 1 Điều 35 và 

 iểm a khoản 1 Điều 39 B   u t Tố tụng dân sự. 

[2] Về n i dung vụ án: Ngày 04/8/2022  do  ng Q   à T c  h i vay c a  à 

D số tiền 100.000.000   ng. Bà D y u c u th  chấp quyền sử dụng  ất c a  ng 

Q   à T  à ph n  ất thu c thửa 221 t   ản    số 39 toạ  ạc tại ấp B  x  Đ, huy n 

D1  tỉnh B nh D  ng theo giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất số vào s  cấp 

giấy ch ng nh n  01354/QĐ-UB do U   an nhân dân huy n D1 cấp ngày 

24/4/2009 cho  à Nguy n Th  T.  ai   n c    p giấy vay tiền  ề ngày 
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04/8/2022  theo     ng Q   à T m  n c a  à D số tiền 100.000.000   ng  th i 

hạn vay  à 06 tháng t  04/8/2022   n 04/02/2023    i suất vay kh ng ghi trong 

giấy n  nh ng hai   n thoả thu n mi ng  à 5 /tháng. Ông Q   à T th  chấp cho 

 à D giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất thửa 221 nh ng   p thành h p   ng u  

quyền tại V n phòng c ng ch ng V (h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  

quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 04/8/2022). Ngày 30/3/2023   à P c  cho 

 à    Th  D vay số tiền 500.000.000   ng.  ai   n c   àm h p   ng vay tiền 

ngày 30/3/2023 ghi nh n  à P c  cho  à D vay số tiền 500.000.000   ng và 

nh n th  chấp giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất thửa  ất số 221 t   ản    số 

39 toạ  ạc tại ấp B  x  Đ, huy n D1  tỉnh B nh D  ng. Th i hạn vay  à 08 tháng 

kể t  ngày 30/3/2023;   i suất hai   n thoả thu n  à 5 /tháng  thoả thu n mi ng  

kh ng ghi tr n giấy . Vi c th  chấp thể hi n   ng vi c  à D    ký h p   ng u  

quyền  ại cho  à P thửa  ất 221 theo h p   ng u  quyền số c ng ch ng 1602  

quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 30/3/2023 tại V n phòng c ng ch ng V. 

Sự vi c này  ều    c các   n    ng sự th a nh n n n  à t nh ti t kh ng c n 

phải ch ng minh theo quy   nh tại khoản 2 Điều 92 B   u t Tố tụng dân sự. 

[3] Xét y u c u khởi ki n c a nguy n   n: Nguy n   n y u c u tuy n  ố 

h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D 

ngày 04/8/2022 tại V n phòng c ng ch ng V  nay  à V n phòng c ng ch ng Z  

gi a  ng Q   à T v i  à    Th  D  à v  hi u do giả tạo  h p   ng u  quyền số 

c ng ch ng 1602  quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 30/3/2023 tại V n 

phòng c ng ch ng V  nay  à V n phòng c ng ch ng Z  gi a  à    Th  D v i  à 

Tr n Th  P  à v  hi u. 

[3.1] Theo sự th a nh n c a các   n tại th i  iểm ngày 04/8/2022 th  giao 

d ch ch nh gi a nguy n   n và      n  à quan h  vay tài sản thể hi n tại giấy 

vay tiền  ề ngày 04/8/2022.  òn h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  

quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 04/8/2022 tại V n phòng c ng ch ng V 

 nay  à V n phòng c ng ch ng Z  gi a  ng Q   à T v i  à    Th  D chỉ nh m 

 ảm  ảo khoản vay tr n ch  các   n kh ng c  giao d ch chuyển nh  ng  t ng 

cho u  quyền g   i n quan   n thửa  ất 221 t   ản    số 39 toạ  ạc tại ấp B  x  

Đ, huy n D1  tỉnh B nh D  ng theo giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất số vào 

s  cấp giấy ch ng nh n  01354/QĐ-UB do U   an nhân dân huy n D1 cấp 

ngày 24/4/2009 cho  à Nguy n Th  T. Vi c các   n xác   p h p   ng u  quyền 

nh ng  ản chất  à giao d ch vay tài sản thu c tr  ng h p giao d ch v  hi u do 

giả tạo. 

[3.2]   ng theo sự th a nh n c a các    ng sự ngày 30/3/2023   à P c  

cho  à    Th  D vay số tiền 500.000.000   ng.  ai   n c   àm h p   ng vay 

tiền ngày 30/3/2023 ghi nh n  à P c  cho  à D vay số tiền 500.000.000   ng và 

nh n th  chấp giấy ch ng nh n quyền sử dụng  ất thửa  ất số 221 t   ản    số 

39 toạ  ạc tại ấp B  x  Đ, huy n D1  tỉnh B nh D  ng. Th i hạn vay  à 08 tháng 

kể t  ngày 30/3/2023;   i suất hai   n thoả thu n  à 5 /tháng  thoả thu n mi ng  

kh ng ghi tr n giấy . Vi c th  chấp thể hi n   ng vi c  à D    ký h p   ng u  

quyền  ại cho  à P thửa  ất 221 theo h p   ng u  quyền số c ng ch ng 1602  

quyển số 03 TP/  -S  / Đ D ngày 30/3/2023 tại V n phòng c ng ch ng V. 
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 iao d ch theo h p   ng u  quyền n u tr n c ng v  hi u do giả tạo nh  phân 

t ch ở tr n. 

[3.3] H u quả c a giao d ch v  hi u: Do h p   ng    v  hi u  c n c  Điều 

131 B   u t Dân sự  kh ng  àm phát sinh quyền và ngh a vụ gi a các   n  các 

  n phải hoàn trả cho nhau nh ng g     nh n. Quan h  giao d ch gi a nguy n 

  n và      n  à D  à quan h  vay tài sản. Nguy n   n    vay c a      n số tiền 

100.000.000   ng th ng qua giấy vay tiền  ề ngày 04/8/2022. Tại phi n toà  

nguy n   n tự nguy n trả  ại cho      n số tiền này n n   i   ng xét xử ghi 

nh n. B    n cho r ng nguy n   n còn n  c a      n số tiền 165.000.000   ng 

nh ng kh ng c  ch ng c  ch ng minh  kh ng  àm   n khởi ki n theo quy   nh 

n n   i   ng xét xử kh ng c  c n c  xem xét. 

[4] Xét y u c u   c   p c a  à P: Nh     phân t ch ở tr n  các h p   ng 

u  quyền thu c tr  ng h p v  hi u. Quan h  giao d ch gi a  à P và  à D  à 

quan h  vay tài sản. B    n  à D    vay c a  à P số tiền 500.000.000   ng. Bà P 

y u c u  à D trả  ại số tiền 500.000.000   ng    vay   à D c  ý ki n   ng ý n n 

y u c u c a  à P    c chấp nh n. 

[5] Theo   n y u c u c a nguy n   n Toà án    ra quy t   nh áp dụng 

 i n pháp khẩn cấp tạm th i số 09/2023/QĐ-BPK TT ngày 25/4/2023. Xét thấy 

c n ti p tục duy tr   i n pháp khẩn cấp tạm th i  ể  ảm  ảo vi c thi hành án. 

[6] Quan  iểm về n i dung vụ án c a  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân 

huy n D u Ti ng tại phi n tòa  à c  c n c  và ph  h p quy   nh pháp  u t. 

[7] Án ph  dân sự s  thẩm: B    n phải ch u án ph  kh ng c  giá ngạch 

 ối v i y u c u c a nguy n   n    c chấp nh n về vi c tuy n  ố vản  ản c ng 

ch ng v  hi u. Nguy n   n phải ch u án ph  c  giá ngạch  ối v i số tiền phải trả 

cho      n. B    n phải ch u án ph  c  giá ngạch  ối v i số tiền phải trả cho  à 

P. 

Vì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

-   n c  vào các Điều 5, 26, 35, 39, 92, 147, 227, 228, 244, 246, 266, 273 

B   u t Tố tụng dân sự; 

-   n c  vào các Điều 117, 122, 124, 463, 466, 470 B   u t Dân sự. 

-   n c  vào Ngh  quy t số 326/2016/UBTVQ 14 ngày 30/12/2016 c a 

 y  an Th  ng vụ Quốc h i quy   nh về m c thu  mi n  giảm  thu  n p  quản  ý 

và sử dụng án ph  và    ph  Tòa án. 

1. Chấp nh n y u c u khởi ki n c a  ng Kim Đ  Q   à Nguy n Th  T  ối 

v i  à    Th  D về vi c “tranh chấp  i n quan   n tuy n  ố v n  ản c ng ch ng 

v  hi u  tranh chấp h p   ng vay tài sản”. 

1.1. Tuy n  ố h p   ng u  quyền số c ng ch ng 09140  quyển số 03 

TP/  -S  / Đ D ngày 04/8/2022 tại V n phòng c ng ch ng V  nay  à V n 

phòng c ng ch ng Z  gi a  ng Q   à T v i  à    Th  D  à v  hi u. 
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1.2. Tuy n  ố h p   ng u  quyền số c ng ch ng 1602  quyển số 03 

TP/  -S  / Đ D ngày 30/3/2023 tại V n phòng c ng ch ng V gi a  à    

Th  D v i  à Tr n Th  P  à v  hi u. 

1.3. Bu c  ng Kim Đ  Q và  à Nguy n Th  T c  trách nhi m  i n   i 

thanh toán cho  à    Th  D số tiền 100.000.000   ng  m t tr m tri u   ng . 

2. Chấp nh n y u c u khởi ki n   c   p c a  à Tr n Th  P  ối v i  à    

Th  D về vi c “tranh chấp h p   ng vay tài sản” 

Bu c  à    Th  D c  trách nhi m thanh toán cho  à Tr n Th  P số tiền 

500.000.000   ng  n m tr m tri u   ng . 

Sau khi  ản án c  hi u  ực pháp  u t  kể t  ngày c    n y u c u thi hành 

án c a ng  i    c thi hành án cho   n khi thi hành án xong    n phải thi hành 

án còn phải ch u khoản tiền   i c a số tiền còn phải thi hành án theo m c   i suất 

quy   nh tại Điều 357  khoản 2 Điều 468 c a B   u t Dân sự t  ng  ng v i số 

tiền và th i gian ch a thi hành án. 

3. Bu c  à Tr n Th  P c  trách nhi m trả  ản ch nh giấy ch ng nh n 

quyền sử dụng  ất số vào s  cấp giấy ch ng nh n  01354/QĐ-UB do U   an 

nhân dân huy n D1 cấp cho  à Nguy n Th  T ngày 24/4/2009 cho  ng Kim Đ  

Q và  à Nguy n Th  T. 

4. Án ph  dân sự s  thẩm: 

Ông Kim Đ  Q và  à Nguy n Th  T phải  i n   i ch u 5.000.000   ng 

 n m tri u   ng ,    c khấu tr  vào số tiền 600.000   ng  sáu tr m ngàn   ng  

tiền tạm  ng án ph   ng  à    n p theo  i n  ai thu số   /2021/0011650 ngày 

19 tháng 4 n m 2023 c a  hi cục Thi hành án dân sự huy n D1. Ông Q   à T 

còn phải  i n   i n p ti p 4.400.000   ng   ốn tri u  ốn tr m ngàn   ng . 

Bà    Th  D phải ch u 24.600.000   ng  hai m  i  ốn tri u sáu tr m 

ngàn   ng . 

 oàn trả cho  à Tr n Th  P số tiền 12.000.000   ng  m  i hai tri u   ng  

tiền tạm  ng án ph   à P    n p theo  i n  ai thu số   /2021/0011744 ngày 15 

tháng 5 n m 2023 c a  hi cục Thi hành án dân sự huy n D1. 

5. Quyền kháng cáo: 

Nguy n   n  ng  i c  quyền   i  ngh a vụ  i n quan c  m t c  quyền 

kháng cáo  ản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày tuy n án  25/7/2023). 

B    n  ng  i c  quyền   i  ngh a vụ  i n quan v ng m t c  quyền kháng 

cáo  ản án trong th i hạn 15 ngày kể t  ngày nh n    c  ản án ho c  ản án 

   c ni m y t theo quy   nh pháp  u t. 

6. Tr  ng h p  ản án    c thi hành án theo quy   nh tại Điều 2  u t Thi 

hành án dân sự th  ng  i    c thi hành án dân sự  ng  i phải thi hành án dân sự 

c  quyền th a thu n thi hành án  quyền y u c u thi hành án  tự nguy n thi hành 

án ho c    c ỡng ch  thi hành án theo quy   nh tại các Điều 6  7, 7a, 7b và Điều 
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9  u t Thi hành án dân sự; th i hi u thi hành án    c thực hi n theo quy   nh 

tại Điều 30  u t thi hành án dân sự./. 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh B nh D  ng; 
- VKSND huy n D u Ti ng; 

-   T   DS huy n D u Ti ng; 

-  ác    ng sự; 

-   u:    s   v n th . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Phạm Ngọc Tuyền 
 

 


